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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	Số: 1160/BHXH-BC
V/v: Hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
	Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2010


 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương

Ngày 03 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) cụ thể như sau:

1. Quy định chung
1.1 . Các trường hợp thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

- Người tham gia BHYT làm mất thẻ BHYT hoặc cơ quan quản lý người tham gia BHYT sau khi tiếp nhận thẻ từ cơ quan bảo hiểm xã hội làm mất thẻ BHYT, nay đề nghị cấp lại thẻ BHYT. 

-Người tham gia BHYT làm rách, hỏng thẻ BHYT hoặc đơn vị quản lý người tham gia BHYT sau khi tiếp nhận thẻ từ cơ quan bảo hiểm xã hội làm rách, hỏng thẻ BHYT, nay đề nghị đổi thẻ BHYT.

- Người tham gia BHYT, đơn vị quản lý, tổ chức đại lý cung cấp thông tin ghi trên thẻ BHYT sai lệch phải đổi lại thẻ BHYT.

1.2. Các trường hợp không thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

-Thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

- Thay đổi quyền lợi được hưởng khi khám chữa bệnh.

-Thông tin ghi trên thẻ BHYT không đúng do cơ quan BHXH in sai.

1.3. Mức thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT như sau:

- Phí cấp lại thẻ BHYT: 4.000 đồng/thẻ

- Phí đổi thẻ BHYT: 2.000 đồng/thẻ

1.4. Trình tự cấp lại, đổi thẻ BHYT.

Trình tự cấp lại, đổi thẻ thực hiện theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, Điều 8, Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

2. Quy định cụ thể
2.1 . Đăng ký, kê khai, thu, nộp phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

- Đăng ký, kê khai: Thống nhất việc đăng ký thuế, xin cấp mã số thuế và ấn chỉ thu phí do BHXH tỉnh thực hiện. BHXH tỉnh tính toán nhu cần sử dụng biên lai thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT tại BHXH tỉnh và tại BHXH các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) và thực hiện kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo Mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí, sau đó gửi đến cơ quan thuế (Cục thuế nơi BHXH tỉnh đóng trụ sở) để làm thủ tục đăng ký thuế, cấp mã sô thuế và mua biên lai thu phí. BHXH tỉnh cung cấp biên lai thu phí cho BHXH huyện.

-Thu, nộp: Tiền thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT nộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định sau: BHXH tỉnh được mở tài khoản "tạm giữ tiền phí, lệ phí" tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để theo dõi, quản lý tiên phí.

+ Trường hợp thu phí bằng chuyển khoản. Khi phát sinh các khoản thu phí BHXH tỉnh, BHXH huyện chuyển toàn bộ số tiền phí đã thu được vào tài khoản thu phí của BHXH tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

+ Trường hợp thu phí bằng tiền mặt: Định kỳ hàng quý BHXH tỉnh, BHXH huyện phải nộp toàn bộ số tiền phí đã thu được vào tài khoản thu phí của BHXH tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý sử dụng, công khai chế độ thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT -BTC Và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

2.2. Quản lý, sử dụng tiền thu phí.

- Thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành thì BHXH tỉnh thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT và thực hiện thu phí. Việc thu phí cấp lại và đổi thẻ BHYT do bộ phận tiếp nhận hồ sơ (bộ phận một cửa) thực hiện; định kỳ bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu thu kèm biên lai thu phí để nộp tiền vào mặt vào quỹ. 

- Trường hợp BHXH tỉnh phân cấp cho BHXH huyện phát hành thẻ thì BHXH huyện thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT và thực hiện thu phí. BHXH huyện có trách nhiệm quyết toán số thu và biên lai thu phí với BHXH tỉnh.

-BHXH tỉnh được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền thu phí thu được bổ sung kinh phí chi quản lý bộ máy (kinh phí khác) và được chi cho các nội dung quy định tại khoản 1, điều 4, Thông tư số 19/2010/TT-BTC.

2.3 . Chứng từ thu phí

BHXH tỉnh, huyện khi thu phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý sử dụng ấn chỉ thuế. BHXH huyện quyết toán biên lài thu phí với BHXH tỉnh, BHXH tỉnh quyết toán biên lai thu phí với Cục thuế. 

2.4. Hạch toán thu, chi khoản phí cấp lại, đổi thẻ BHYT

- Tài khoản sử dụng: TK 5 1 1 1 "Thu phí, lệ phí" .

- Phương pháp hạch toán: Trong khi chờ Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời như sau:

2.4.1 .Tại bảo hiểm xã hội huyện:

- Khi BHXH huyện thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT, ghi:

NỢ TK 1 1 1 - Tiền mặt

NỢ TK 1 12 - Tiền gửi Ngân hàng (TK chi bộ máy)

CÓ TK 5 1 1 1 - Thu phí, lệ phí

- Khi nộp tiền thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT lên cấp trên, ghì:

Nợ TK 5 1 1 1 - Thu phí, lệ phí

Có TK 1 1 2 - Tiền gửi Ngân hàng (TK chi bộ máy)

Có TK 1 1 1 - Tiền mặt (nộp vào TK tiền gửi thu phí của BHXH tỉnh mở tại Kho bạc tỉnh)

2.4.2.Tại bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Khi thực hiện thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT của đối tượng ghi: 

Nợ TK 1 1 1 - Tiền mặt

Nợ TK 1 12 - Tiền gửi Kho bạc (TK mở tại Kho bạc - thu phí và lệ phí) 

Có TK 51 1 1 - Thu phí, lệ phí

Khi nhận tiền phí cấp, đổi lại thẻ BHYT của BHXH huyện chuyển lên ghi: 

Nợ TK 1 12 - Tiền gửi kho bạc (thu phí, lệ phí)

Có TK 5 1 1 1 - Thu phí, lệ phí .

Cuối quý nộp toàn bộ số tiền phí thu được bằng tiền mặt vào tài khoản "tạm giữ tiền phí, lệ phí" tại Kho bạc Nhà nước, ghi:

Nợ TK 1 1 2 - Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 1 1 1 - Tiền mặt

- Sau khi cơ quan BHXH quyết toán thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT theo thực tế hàng năm, ghi:

Nợ TK 5 1 1 1 - Thu phí, lệ phí . 

Có TK 4 6 1 (46121) : Nguồn kinh phí QLBM (90%)

Có TK 333 (3332): Các khoản phải nộp nhà nước (10%) 

- Khi chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước, ghi:

NỢ TK 333 (3332): Các khoản phải nộp nhà nước.

Có TK 1 1 2 - Tiền gửi Kho bạc

3. Tổ chức thực hiện:
3.1 Công khai chế độ thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT

Cơ quan BHXH nơi thu phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí để các đối tượng nộp phí biết

3.2. Niêm yết 

- Tên phí; 

- Mức thu; 

- Các trường hợp thu phí, các trường hợp không thu phí;

- Chứng từ thu; 

3.3. Thông báo công khai: Các Văn bản quy chính thu phí cấp tại, đổi thẻ BHYT.

Việc thu phí cấp lại, đổi thẻ BHYT được thực hiện từ ngày 19/3/2010.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

	 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Các Ban thuộc BHXH VN; 
- Lưu VT, BC (5b). 
	KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
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(Đã ký)


Nguyễn Đình Khương


